
Đặc san
KH-CN Nghệ An

SỐ 4/2021 [9]

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

n Lê Văn Điệp, Nguyễn Thị Thanh Mai
Trường Đại học Vinh

Nông nghiệp hữu cơ là quá trình canh tác dựa vào hệ sinh thái tự nhiên mà không
sử dụng hóa chất và phân bón nhân tạo. Từ thế kỷ 20, canh tác hữu cơ đã bắt đầu
được quan tâm phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe con
người và thân thiện môi trường. Trong những năm gần đây, diện tích canh tác hữu
cơ trên thế giới đã và đang không ngừng tăng lên, đạt hơn 70 triệu ha vào năm 2018.
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 30 năm qua, hệ thống canh tác hữu cơ đã góp
phần làm tăng đa dạng sinh học từ 10-30%. Canh tác hữu cơ còn góp phần làm tăng
độ phì nhiêu của đất nhờ sử dụng nhiều phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Tuy
nhiên, việc chọn tạo giống cây trồng phù hợp với hệ thống canh tác này cũng đang là
thách thức. Do vậy, các nước phát triển đã và đang tập trung nghiên cứu chọn tạo
các giống mới và kỹ thuật canh tác phù hợp với loại hình này nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất. Với những ưu việt trên và đang rất được sự quan tâm của các nhà khoa
học, người sản xuất và chính phủ nhiều nước phát triển trên thế giới thì nông nghiệp
hữu cơ sẽ là triển vọng phát triển trong tương lai.

Canh tác hữu cơ
Hiện trạng và cơ Hội pHát triển
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Canh tác truyền thống (canh tác thâm

canh cao) trong chương trình cách mạng
xanh đã tạo ra những đột phá vượt bậc
trong việc tăng năng suất và sản lượng
cây trồng. Việc bổ sung nguồn dinh
dưỡng vào đất thông qua phân bón, hóa
chất bảo vệ thực vật, cũng như ứng dụng
khoa học kỹ thuật trong tưới tiêu, gieo
trồng và thu hoạch đã mang lại hiệu quả
kinh tế đáng kể cho người nông dân và
cung cấp một lượng lớn nguồn lương
thực, thực phẩm cho con người [1,2].
Tuy nhiên hiện nay, lượng lớn sản phẩm
cây trồng đều được sản xuất từ các cánh
đồng thâm canh cao nơi thuốc bảo vệ
thực vật, phân bón hóa học và các chế
phẩm kích thích sinh trưởng đã và đang
được sử dụng quá mức. Từ đó dẫn đến
hệ quả là tạo ra các loại dịch hại kháng
thuốc, tồn dư hóa chất trong sản phẩm
nông nghiệp cũng như ô nhiễm môi
trường. Ngoài ra, việc tăng cường sản
suất cây trồng trong hệ thống nhà kính,
nhà lưới cũng góp phần ảnh hưởng đến
môi trường như tạo hiệu ứng nhà kính và
làm nhiệt độ môi trường dần tăng lên
[3,4,5].

Để thiết lập giới hạn cho phương pháp
sản xuất này, Hội đồng châu Âu đã sơ bộ
đưa ra một số quy định về sản lượng đối
với các trang trại sản xuất mía đường và
củ cải đường với việc đảm bảo ổn định
về giá [6]. Tiếp theo đó, Hội đồng châu
Âu cũng đã ban hành một số quy định và
hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo các
nước thành viên và khuyến khích người
nông dân thay đổi thái độ và dần quan
tâm hơn đến chất lượng cuộc sống và bảo
vệ môi trường như quy định lượng ni-
trate tối đa trong nước uống. Đặc biệt,
một quy định được quan tâm nhất là quy
định số 2078/92 đối với việc triển khai
các dự án để tìm ra lượng phân bón hóa
học phù hợp và hóa chất bảo vệ thực vật
tối thiểu trong nông nghiệp [6,7]. 

Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng bất lợi từ canh tác
thâm canh đến môi trường, Ủy ban Môi trường và
Phát triển của thế giới đã đưa ra khái niệm “phát triển
bền vững” trong báo cáo của Brundtland (1987), nghĩa
là “sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà
không ảnh hưởng đến việc sản xuất của các thế hệ
tương lai” (Brundtland Commission Report,
A/42/427). Một số tác giả xem hệ thống này như là
một trong những giai đoạn của sự tiến hóa tiếp theo
trong sự tiến bộ của sản xuất nông nghiệp, bao gồm 3
khía cạnh của sự bền vững: xã hội, kinh tế và môi
trường [7]. Khía cạnh xã hội là đảm bảo cuộc sống tốt
cho người nông dân nông thôn. Khía cạnh kinh tế là
đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đạt được
năng lực cạnh tranh và sức sống của nền kinh tế nông
thôn. Khía cạnh môi trường bao gồm bảo tồn bền vững
các nguồn lực sản xuất một cách tổng thể.

Nông nghiệp bền vững cần dựa trên kỹ thuật, công
nghệ để cải thiện năng suất và giảm thiểu ảnh hưởng
tiêu cực đến cả môi trường và con người. Hệ thống
sản xuất này phải kết hợp được những ưu điểm của hệ
thống sản xuất thâm canh như luân canh cây trồng, sử
dụng phân chuồng, phân xanh, quản lý dịch hại bằng
các biện pháp hữu cơ và các kỹ thuật và công nghệ
tiên tiến khác. Do đó, sản xuất hữu cơ đáp ứng các tiêu
chí của sản xuất bền vững bởi vì vừa tạo ra sản phẩm,
vừa bảo vệ được các nguồn lợi tự nhiên như đất, nước
và các hệ sinh thái [8,9]. Có một số ý kiến cho rằng
những khái niệm trên nên hiểu là khi nhu cầu lương
thực tăng lên, năng suất phải đủ cao để cung cấp lương
thực toàn cầu nhưng cũng cần có sự quan tâm và chăm
sóc đặc biệt đối với tài nguyên thiên nhiên [9].

Banjara and Poudel báo cáo rằng hệ thống nông
nghiệp hữu cơ có một sự đóng góp đáng kể trong sự
cải thiện cả kinh tế và xã hội cho người dân Nepal
cũng như có sự quan tâm hơn của con người đối với
các hoạt động của mình tác động vào môi trường [10].
Tác giả cũng nêu vai trò và trách nhiệm quan trọng
của mỗi thành phần xã hội và các bên liên quan như
chính phủ, các tổ chức kinh tế, người sản xuất, người
tiêu dùng đối với sản xuất nông nghiệp bền vững.

II. HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
Theo báo cáo mới nhất về canh tác hữu cơ trên toàn

thế giới do Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ
(FiBL) trình bày tại BIOFACH, hội chợ thương mại
hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ, ở Nuremberg,
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đến hệ sinh thái [12,13]. Letourneau và
Bothwell đã nêu bằng chứng về việc đa
dạng sinh thái trong hệ thống nông
nghiệp hữu cơ [12,13]. Đặc biệt, một
trong những tác động tích cực nhất của
sản xuất theo hướng hữu cơ đến môi
trường là tăng đa dạng sinh học so với
sản xuất truyền thống.  Kết quả phân tích
số liệu trong 30 năm đối với các hệ thống
nông nghiêp hữu cơ trên thế giới cho
thấy, hệ thống sản xuất này đã góp phần
tăng đa dạng các loài lên khoảng 10,5-
30% tùy thuộc vào loài hay giống cây
trồng khác nhau [16,19,20,21]. Doring
và Kromp cho rằng, lượng thiên địch ở
các trang trại hữu cơ thường cao hơn các
trang trại truyền thống [17]. Một số tác
giả khác lại cho rằng tác động tích cực
của sản xuất theo hướng hữu cơ đến đa
dạng loài chỉ thấy ở những nông trại hữu
cơ có diện tích lớn và có sự quản lý tốt,
hơn là các nông trại có diện tích nhỏ
[18,19,20]. 

2.2. Canh tác hữu cơ và dinh dưỡng
trong đất

Badgley và cộng sự cho rằng, các hệ
thống sản xuất lương thực, thực phẩm
theo hướng hữu cơ có thể đóng góp bền
vững đến cung cấp lương thực cho con

Sản xuất hữu cơ tác động tích cực đến độ phì nhiêu và dinh dưỡng trong đất

Đức cho thấy, sản xuất theo loại hình canh tác này
đang ngày càng được quan tâm phát triển, kết quả là
diện tích tăng lên qua mỗi năm. Cuối năm 2018, thế
giới có tổng cộng 71,5 triệu ha sản xuất hữu cơ, tăng
2,9% tương đương 2 triệu ha so với năm 2017. Trong
đó, Australia có diện tích nông nghiệp hữu cơ lớn nhất
(35,7 triệu ha), tiếp theo là Argentina (3,6 triệu ha), và
Trung Quốc (3,1 triệu ha). Do diện tích đất nông
nghiệp hữu cơ ở Úc rất lớn, một nửa diện tích đất nông
nghiệp hữu cơ toàn cầu là ở châu Đại Dương (36,0
triệu ha). Châu Âu có diện tích lớn thứ hai (15,6 triệu
ha), tiếp theo là châu Mỹ Latinh (8 triệu ha). Diện tích
hữu cơ tăng ở tất cả các châu lục so với năm 2017
(FiBL, https://www.ifoam.bio/).

Những năm gần đây, nhiều nhà khoa học đã bắt đầu
quan tâm nghiên cứu các vấn đề trong sản xuất hữu
cơ như tác động của hệ thống sản xuất này đến đa
dạng loài trong hệ sinh thái, tác động đến độ phì nhiêu,
và dinh dưỡng trong đất hay nghiên cứu các giống
mới, kỹ thuật mới thích hợp sản xuất hữu cơ. 

2.1. Sản xuất hữu cơ và đa dạng sinh học
Nghiên cứu của Postma-Blaauw MB và cộng sự

cho thấy, hệ thống nông nghiệp thâm canh đã ảnh
hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên, dẫn đến làm
giảm đa dạng sinh học [11]. Trong khi đó, sản suất
theo hướng hữu cơ được cho là có thể vừa làm giảm
tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, đồng thời duy trì
hoặc tăng cường đa dạng loài, góp phần giảm cỏ dại,
sâu bệnh hại và các loài gây hại khác, tránh ảnh hưởng
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với sản xuất truyền thống. Graham và cộng sự cho
rằng, có thể cải thiện nguồn dinh dưỡng trong đất
thông qua quản lý dinh dưỡng tổng hợp với sự kết
hợp của cả 3 nguồn: hữu cơ, vô cơ và vi sinh vật
[27]. Thêm vào đó, ở các vùng nhiệt đới, việc sử
dụng các loại cây họ đậu có chứa nấm cộng sinh
cũng góp phần đáng kể trong việc cải tạo đất và bổ
sung một lượng đạm đáng kể cho đất.

Trong tương lai, việc ứng dụng phương pháp
Metagenomics (giải trình tự và phân tích DNA của
vi sinh vật) sẽ là một phần cần thiết trong nông
nghiệp hữu cơ và sẽ giúp hiểu rõ hơn cơ chế ức chế
mầm bệnh trong đất. Từ đó có thể đưa ra biện pháp
kỹ thuật hạn chế mầm bệnh trong đất. Ngoài ra, các
đặc tính sinh học của đất có thể được phục hồi bằng
cách sử dụng của các sản phẩm tự nhiên, phân ủ, các
loại nguyên liệu che phủ đất, xen canh... Luân canh
cây trồng cũng rất quan trọng đối với sự cân bằng
của hệ vi sinh trong đất bởi vì các loài thực vật khác
nhau có vai trò và tác động khác nhau đến đất trồng.

2.3. Lai tạo giống trong sản xuất hữu cơ 
Ngoài kinh nghiệm sản xuất của người dân, hoạt

động nghiên cứu khoa học và kết quả nghiên cứu góp
phần không nhỏ vào giải quyết những vấn đề phát sinh
trong sản xuất như tăng năng suất cây trồng, phòng trừ
sâu bệnh... Để giải quyết những vấn đề trong sản xuất
hữu cơ, các giống mới được chọn tạo với đặc điểm là
tăng khả năng sinh trưởng, sử dụng hiệu quả các yếu
tố đầu vào nhưng ít ảnh hưởng tới môi trường. Hiện
tại, có tới 95% các giống sử dụng cho canh tác hữu cơ
là từ nguồn chọn tạo cho sản xuất truyền thống với yêu
cầu thâm canh cao và sử dụng hóa chất bảo vệ thực
vật không giới hạn [28]. Đặc điểm chung của các
giống cao sản này là thường không thể sinh trưởng và
chống bệnh tốt trong môi trường đầu tư thấp, nơi mà
các loại phân bón khoáng với các yếu tố đa lượng như
đạm, lân và kali hàm lượng cao được thay thế bằng
các loại phân hữu cơ với lượng dinh dưỡng thấp hơn
nhiều. Do đó chúng không phù hợp trong môi trường
sản xuất hữu cơ, dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp [28]. 

Để đáp ứng yêu cầu của sản xuất hữu cơ, các nhà
chọn tạo đã có một số chương trình nghiên cứu tạo ra
những giống mới đáp ứng các điều kiện sản xuất theo
hướng hữu cơ. Biến động di truyền trong việc sử dụng
hiệu quả phân đạm cho sản xuất hữu cơ đã được báo
cáo trên một số cây trồng như lúa mỳ [30], khoai tây

người trong điều kiện dân số ngày càng
tăng trên nền đất nông nghiệp hiện tại, đồng
thời duy trì cấu trúc đất cũng như dinh
dưỡng trong đất [21,22]. 

Canh tác hữu cơ được khuyến khích
phát triển ở nhiều nơi nhằm mục đích là cải
thiện khả năng sản xuất, lợi nhuận và độ an
toàn của sản phẩm thông qua 3 nguyên lý
cơ bản: giảm thiểu xáo trộn cấu trúc đất,
duy trì khả năng phục hồi đất và tăng cường
luân canh cây trồng [23]. Hiệu quả tích cực
của hệ thống này đến hệ sinh thái nông
nghiệp đã được thể hiện qua nhiều báo cáo.
Ví dụ như giảm thiểu xói mòn đất, giảm
thiểu mất carbon trong đất, cải thiện hiệu
quả sử dụng nước, dinh dưỡng và giảm
hiệu ứng nhà kính. Ngược lại, hệ thống
canh tác này góp phần làm tăng lượng chất
hữu cơ trong đất nhờ sử dụng nhiều phân
hữu cơ để bón cho cây trồng [24,25]. 

Độ phì của đất cũng được cải thiện nhờ
tăng quần thể vi sinh vật có ích từ phân bón
của loài ăn cỏ, do đó kích thích quá trình
khoáng hóa chất dinh dưỡng trong đất.
Thêm vào đó, nhiều nhà nghiên cứu đã
quan tâm đến nấm rễ cộng sinh (mycor-
rhizal) như một yếu tố quan trọng cho hoạt
động sản xuất theo hướng hữu cơ. Trong
nhóm nấm cộng sinh mycorrhiral, loài nội
cộng sinh (Arbuscular mycorrhiza Fungus-
AMF, cộng sinh trên các mô rễ của cây
chủ) chiếm tới 90% nấm cộng sinh trên các
loài thực vật trên thế giới. Verbruggen và
cộng sự đã báo cáo rằng quần thể loài nội
cộng sinh này tăng lên đáng kể ở các nông
trại sản xuất hữu cơ so với các nông trại sản
xuất truyền thống [26]. 

Lượng đạm (nitơ) trong đất, một trong
những yếu tố quan trọng bậc nhất quyết
định đến năng suất cây trồng, được bổ sung
vào các trang trại sản xuất hữu cơ thông
qua các nguồn như xác cây họ đậu, phế phụ
phẩm nông nghiệp, phân chuồng, phân ủ
xác thực vật. Tuy nhiên, lượng đạm bổ sung
cho đất từ các nguồn này thường thấp, dẫn
đến năng suất cây trồng thường thấp hơn so
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cho con người cũng như hệ sinh thái [33]. Đối với
phương pháp gây đột biến trong tạo giống cây trồng cho
nông nghiệp hữu cơ, là việc sử dụng hóa chất tổng hợp
gây đột biến làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của bộ
gen do đứt gãy nhiễm sắc thể. Do đó, cần có nhiều
nghiên cứu đánh giá hơn nữa về các phương pháp chọn
tạo giống trên cũng như tính thích ứng với môi trường
và an toàn cho người sử dụng của các giống mới để làm
tăng đa dạng giống trong sản xuất. 

III. KẾT LUẬN
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã tăng lên đáng kể

và thể hiện tầm quan trọng trong hơn 20 năm qua, bao
gồm cả việc phát triển sản xuất ở nhiều quốc gia đang
phát triển cũng như tăng thị trường toàn cầu cho các sản
phẩm hữu cơ. Nông nghiệp hữu cơ mặc dù tạo ra sản
lượng thấp hơn so với nông nghiệp truyền thống, nhưng
tạo ra sản phẩm không chứa các hóa chất bảo vệ thực
vật nên tốt cho sức khỏe con người hơn. Sản suất hữu
cơ thân thiện với môi trường hơn, lợi nhuận cao hơn và
góp phần bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp cũng như
mạng lại lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, do khoảng cách
lớn về năng suất giữa nông nghiệp hữu cơ và truyền
thống, nên giá bán cũng chênh lệch lớn, dẫn đến nông
nghiệp hữu cơ mới chỉ chiếm một phần nhỏ so với nông
nghiệp truyền thống. Vì vậy, để thúc đẩy nền nông
nghiệp hữu cơ theo kịp xu thế sản xuất của thế giới, các
bên liên quan cần làm tốt hoạt động truyền thông về vai
trò và lợi ích của canh tác hữu cơ, nghiên cứu chuyển
giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, tích cực học tập mô
hình sản xuất từ các nước phát triển./.

[31] và lúa mạch [32]. Những kết quả
nghiên cứu này cho thấy rằng, hiệu quả sử
dụng phân đạm đối với các giống cây
trồng sản xuất theo hướng hữu cơ có thể
cải thiện được thông qua chọn tạo giống.
Các tính trạng cần thiết cho sản xuất hữu
cơ bao gồm hiệu quả sử dụng chất dinh
dưỡng, khả năng thiết lập mối quan hệ
cộng sinh với vi sinh vật trong đất và có
khả năng chịu sự kiểm soát cỏ dại bằng
các biện pháp cơ học.

Để đảm bảo những nguyên tắc khắt khe
liên quan đến sức khỏe con người và bảo
vệ môi trường, lai tạo giống cho sản xuất
hữu cơ bị giới hạn hơn so với tạo giống
cho sản xuất truyền thống. Vì vậy, việc
chọn tạo thông qua lai xa, sản xuất trong
ống nghiệm (In vitro) là không được phép.
Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng
những phương pháp này có rất nhiều lợi
thế như: quá trình tạo giống ít tốn kém, có
thể áp dụng ở nhiều nơi và quyền sở hữu
trí tuệ (IPR) ít hạn chế hơn.  Trong khi đó
các biện pháp can thiệp vào hệ di truyền
(DNA) như phương pháp biến đổi gen
GMO (genetically modified organisms),
sử dụng hormon sinh trưởng, xử lý
colchicine gây đột biến lại được sử dụng
nhưng đòi hỏi quá trình nghiên cứu thử
nghiệm lâu dài để đảm bảo tính an toàn

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tốt cho sức khỏe của con người 
và là triển vọng phát triển trong tương lai
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